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PHIẾU THÔNG TIN HỌC SINH 

 

I. Phần dành cho gia đình trẻ ghi thông tin: 

1. Họ và tên học sinh….….….….….….….….….….….….….….….….Nam (Nữ): ….….…. 

2. Ngày tháng năm sinh:….….….….…….….….….…. Nơi sinh (Tỉnh): .… .….….….…..…. 

3. Hộ khẩu thường trú: Số nhà …….……….đường ………..….…….….….tổ khóm (ấp):.. 

Phường (xã): ….….…….…….…, huyện/thị/thành phố: ….…..….….….……, tỉnh: ….…………. 

4. Chỗ ở hiện nay: Số nhà …….……….đường ………..….…….….….tổ khóm (ấp):.. 

Phường (xã): ….….…….…….…, huyện/thị/thành phố: ….…..….….….……, tỉnh: ….…………. 

5. Đang sống chung nhà với (Ông/bà/cha/mẹ/anh/chị/em): ….…..…….………………. 

6. Họ tên cha: ….…….….…….…….…..….….….…….…….Nghề nghiệp: ….….…….……. 

Đơn vị công tác: ………….………..……….…….………….………….………….…………. 

7. Họ tên mẹ: ….…….….…….…………….….….…….…….Nghề nghiệp: ….….…….……. 

Đơn vị công tác: ………….……………….…….………….………….………….……………. 

8. Khó khăn của trẻ cần được giúp đỡ:.…….…………..….………….………….…………. 

.…….………….………….………….…………. .…….………….………….………….…………. 

9. Sức khỏe: 

- Bệnh bẩm sinh (Nếu có) .…….………….………….……..…… 

- Bệnh về mắt (Nếu có) .…….………….………….……..…… 

- Bệnh thường gặp: ….….….…………. .…….………….………….……………..….…………. 

- Cân nặng:……………kí  Chiều cao:…………….cm 

10. Thói quen ăn uống, ngủ nghỉ, hoạt động: 

- Ăn uống 

+ Thích: ….………….………….…………. .…….………….………….………..……..….…………. 

+ Không thích: ….….………….…………. .…….………….………….……………..….…………. 

+ Ăn được: ….………….………….…………. .…….………….………….…………..….…………. 

+ Không ăn được (chưa ăn được): ….………….……………...…………. .…….………….… 

+ Dị ứng: ….………….………….…………. .…….………….………….…………..….……………. 

- Ngủ nghỉ: ….………….………….…………. .…….………….………….…………..….……………. 

- Hoạt động: 

+ Thích:….………….………….…………. .…….………….………….…………..….……………. 

+ Không thích:…….………….…………. .…….………….………….…………..….……………. 

10. Thông tin khác:  

- Đã biết bơi: ; Chưa biết bơi: ; Đã biết đi xe đạp: ; chưa biết đi xe đạp:  

- Trẻ có năng khiếu/sở thích: .…….………..…….………….………….…………. .…….……….. 

.…….………….………….………….…………. .…….………….………….…………..….………… 


